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I. Phần trắc nghiệm (4,0 điểm):   
Câu 1. Hàm số 
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Câu 2. Hàm số 
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A. Là hàm số lẻ                                                  
B. Là hàm số không chẵn, không lẻ
C. Là hàm số chẵn                                             
D. Không phải là hàm số chẵn.

Câu 3. Chu kì tuần hoàn của hàm số 
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 là:
a. Tuần hoàn với chu kỳ 
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b. Tuần hoàn với chu kỳ 
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c. Tuần hoàn với chu kỳ 
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d. Tuần hoàn với chu kỳ 
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Câu 4. Phương trình 
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Câu 5. Nghiệm của phương trình 
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Câu 6. Điều kiện để phương trình 
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có nghiệm là:
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Câu 7. Một tổ có 
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 học sinh nữ và 
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 học sinh nam. Có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên một học sinh tổ đó đi trực nhật.
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Câu 8. Các thành phố 
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 được nối với nhau bởi các con đường như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ thành phố 
[image: image36.wmf]A

 đến thành phố 
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 mà qua thành phố 
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Câu 9. Một giải thể thao chỉ có ba giải là nhất, nhì, ba. Trong số 20 vận động viên đi thi, số khả năng mà ba người có thể được ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba là

A. 1.


B. 1140.

C. 3.


D. 6840.

Câu 10. Cho các chữ số 
[image: image44.wmf]1;2;3;4;5;6.

 Khi đó số các số tự nhiên gồm 4 chữ số, đôi một khác nhau được thành lập từ các chữ số đã cho là?

A. 35.


B. 840.


C. 360.


D. 720.

Câu 11. Trên đường tròn cho 
[image: image45.wmf]n

 điểm phân biệt. Số các tam giác có đỉnh trong số các điểm đã cho là
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Câu 12. Tìm số hạng thứ sáu trong khai triển 
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Câu 13. Một tổ học sinh có 
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 nam và 
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 nữ. Chọn ngẫu nhiên 
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 người. Tính xác suất sao cho 
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 người được chọn đều là nữ.
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Câu 14. Cho dãy số có các số hạng đầu là: 8, 15, 22, 29, 36, … .Số hạng tổng quát của dãy số này là:
A.  
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D.  Không tồn tại.

Câu 15. Cho dãy số có các số hạng đầu là: 1; 5; 25; 125; 625; … Số hạng tổng quát của dãy số này là:
A.   
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Câu 16. Trong mặt phẳng tọa độ 
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Câu 17. Phép vị tự tâm 
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 tỉ số 
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 lần lượt biến hai điểm 
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Câu 18. Cho hai đường thẳng vuông góc với nhau 
[image: image87.wmf]a

 và 
[image: image88.wmf].
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 Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến 
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 thành 
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 và biến 
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A. Vô số.

B. 
[image: image93.wmf]0.




C. 
[image: image94.wmf]1.




D. 
[image: image95.wmf]2.


Câu 19. Cho bốn điểm không đồng phẳng, ta có thể xác định được nhiều nhất bao nhiêu mặt phẳng phân biệt từ bốn điểm đã cho ?.
A. 5.


B. 3.


C. 4.


D. 6.

Câu 20.  Cho tứ diện 
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. Thiết diện của 
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 với tứ diện 
[image: image108.wmf]ABCD

 là hình gì?
A.  Hình bình hành.
B.  Hình chữ nhật.
C.  Hình tam giác
D.  Hình vuông.

II. Phần tự luận (6,0 điểm):   
Câu 1 (2,0 điểm). Giải các phương trình sau: 
a. 
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Câu 2 (1,0 điểm). Xác định số hạng không chứa 
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 trong khai triển nhị thức Newton 
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Câu 3 (1,0 điểm). Một người viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có bốn chữ số. Tính xác suất để các chữ số của số được viết ra có thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
Câu 4 (2,0 điểm). Cho hình chóp 
[image: image114.wmf].
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 có đáy là hình bình hành, 
[image: image115.wmf],
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b. Xác định thiết diện của 
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 là mặt phẳng chứa 
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 và song song 
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 cới hình chóp.
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I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Mỗi câu đúng được 0,2 điểm

Đáp án 
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II. Phần tự luận (6 điểm):   
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1. a
	Giải các phương trình sau: 
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	1. b
	Giải các phương trình sau: 
[image: image124.wmf]cos23os20

xcx

-+=


	

	
	
[image: image125.wmf]2

cosx=1

cos23os202cos3cos10

1

cos

2

xcxxx

x

é

ê

ê

-+=Û-+=Û

ê

=

ê

ë


	0.5

	
	- Với 
[image: image126.wmf]cos12,

xxkkZ

p

=Û=Î


- Với 
[image: image127.wmf]1

cos2,

23

xxkkZ

p

p

=Û=±+Î


	0.5

	2
	Xác định số hạng không chứa 
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	Cần tìm số hạng không chứa x nên 
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Vậy số hạng không chứa x là 
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	Một người viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có bốn chữ số. Tính xác suất để các chữ số của số được viết ra có thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
	

	
	Viết ngẫu nhiên một số có 
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 chữ số nên số phần tử của không gian mẫu là 
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	Gọi 
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 là biến cố các chữ số của số được viết ra có thứ tự tăng dần hoặc giảm dần

Gọi số tự nhiên có 
[image: image138.wmf]4

 chữ số mà các chữ số của số được viết ra có thứ tự tăng dần hoặc giảm dần có dạng
[image: image139.wmf]abcd
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Trường hợp 1: số tự nhiên có 
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 chữ số mà các chữ số của số được viết ra có thứ tự giảm dần
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 nên các chữ số đôi một khác nhau và các chữ số 
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 thì chỉ lập được duy nhất một số thỏa yêu cầu của trường hợp 1. Do đó số số tự nhiên có 
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 chữ số mà các chữ số của số được viết ra có thứ tự tăng dần là 
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	Trường hợp 2: số tự nhiên có 
[image: image148.wmf]4

 chữ số mà các chữ số của số được viết ra có thứ tự tăng dần

Vì 
[image: image149.wmf]abcd

<<<

 nên các chữ số đôi một khác nhau và các chữ số 
[image: image150.wmf], , , 

abcd

lấy từ tập 
[image: image151.wmf]{0;1;2;...;9}

Y

=

 và với 
[image: image152.wmf]4

 chữ số lấy ra từ 
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thì chỉ lập được duy nhất một số thỏa yêu cầu của trường hợp 2. Do đó số số tự nhiên có 
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 chữ số mà các chữ số của số được viết ra có thứ tự giảm dần dần là 
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	Cho hình chóp 
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	 Cho hình chóp 
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	Khi đó
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Ta được thiết diện là ngũ giác 
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